	BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
TRƯỜNG ĐẠI HỌC MỎ-ĐỊA CHẤT
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM               Độc lập-Tự do –Hạnh phúc



ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN
1. Tên học phần: Kiểm toán chất thải (Waste Audit)
Mã số học phần: 7110216
Số tín chỉ học phần: 2 (2-0-4), học trong 8 tuần
Số tiết học phần
	Lý thuyết : 30
	Bài tập: 0
	Thực hành :0

	Thực tập: 0
	Đồ án: 0
	Tự học: 60



2. Đơn vị quản lý học phần
	2.1. Giảng viên giảng dạy
	Mã giảng viên

	1. ThS. Nguyễn Mai Hoa
	0408-07

	2. TS. Trần Anh Quân
	0408-12


2.2. Bộ môn: Địa Sinh thái và Công nghệ Môi trường
2.3. Khoa: Môi trường
3. Điều kiện học học phần: 
3.1. Điều kiện tiên quyết: Không.
3.2. Môn học học trước:  7110314 (Quản lý chất thải rắn và chất thải nguy hại)
4. Mục tiêu của học phần
Trang bị cho sinh viên ngành Kỹ thuật Môi trường cơ sở lý thuyết để thực hiện kiểm toán chất thải: Phương pháp luận kiểm toán chất thải, quy trình kiểm toán chất thải; Giải thích các loại hình kiểm toán chất thải có thể tiến hành; Cung cấp các phương pháp, các công cụ và các kỹ năng để tiến hành các đợt kiểm toán chất thải từ việc xác định phạm vi công việc cho tới việc ra báo cáo kiểm toán chất thải. 
4.1. Kiến thức
4.1.1. Khái niệm, các loại hình kiểm toán chất thải, mối quan hệ giữa kiểm toán chất thải và các công cụ quản lý môi trường khác 
4.1.2. Các phương pháp và các kỹ năng để kiểm toán chất thải 
4.1.3. Nội dung và quy trình kiểm toán chất thải
4.1.4. Một số nghiên cứu điển hình về kiểm toán chất thải trong một cơ sở công nghiệp.
4.2. Kỹ năng
4.2.1. Xác định và đánh giá được các nguồn thải của một cơ sở sản xuất công nghiệp: nguồn gốc, số lượng, lưu lượng, tính chất của nguồn thải
4.2.2. Xây dựng và đánh giá được lợi ích – chi phí của các phương án giảm thiểu chất thải công nghiệp cho một cơ sở sản xuất công nghiệp.
4.2.3. Xây dựng được báo cáo kiểm toán chất thải công nghiệp. 
4.2.4. Kỹ năng làm việc theo nhóm: phân công/bố trí công việc, phối hợp thực hiện thu thập số liệu, thông tin, xây dựng kế hoạch khảo sát.
5. Tóm tắt nội dung học phần
Nội dung học phần gồm 4 chương:
Chương 1. Các vấn đề chung.
Chương 2. Các phương pháp sử dụng trong kiểm toán chất thải.
Chương 3. Quy trình và nội dung kiểm toán chất thải.
Chương 4. Nghiên cứu điển hình về kiểm toán chất thải cho một số loại hình sản xuất công nghiệp
6. Cấu trúc nội dung học phần
Bảng 1. Nội dung học phần
	6.1. Lý thuyết

	Đề mục
	Nội dung
	Số tiết
	Mục tiêu

	Chương 1
	Các vấn đề chung 
	3
	4.1.1

	1.1.
	Kiểm toán môi trường
	
	

	1.2.
	Kiểm toán chất thải công nghiệp
	
	

	1.3.
	Mối quan hệ giữa kiểm toán chất thải và các công cụ quản lý môi trường khác
	
	

	Chương 2
	Các phương pháp sử dụng trong kiểm toán chất thải
	9
	4.1.2

	2.1.
	Tính toán cân bằng vật chất trong các quá trình công nghệ
	
	

	2.2.
	Các phương pháp điều tra, thu thập thông tin, số liệu (phiếu điều tra, phỏng vấn, lấy mẫu, khảo sát)
	
	

	2.3
	Phương pháp phân tích chi phí - lợi ích mở rộng
	
	

	Chương 3
	Quy trình và nội dung kiểm toán chất thải
	10
	4.1.3

	3.1.
	Các hoạt động trước kiểm toán hay giai đoạn chuẩn bị kiểm toán chất thải
	
	

	3.2.
	Hoạt động kiểm toán chất thải tại cơ sở
	
	

	3.3.
	Hoạt động sau kiểm toán chất thải
	
	

	Chương 4
	Nghiên cứu điển hình về kiểm toán chất thải cho một số loại hình sản xuất công nghiệp
	8
	4.1.4

	4.1.
	Kiểm toán chất thải công nghiệp ngành dệt
	
	

	4.2.
	Kiểm toán chất thải công nghiệp ngành sản xuất cao su
	
	


7. Phương pháp giảng dạy
· Giảng dạy lý thuyết kết hợp bài tập: giảng viên thông báo cho lớp lịch trình giảng dạy để sinh viên chuẩn bị ở nhà. Đến lớp, giảng viên giảng bài, ra bài tập để sinh viên làm;
· Giờ bài tập:
+ Sinh viên nêu thắc mắc: những vấn đề lý thuyết chưa rõ và những bài tập không làm được hoặc làm được nhưng không tự tin. 
+ Giảng viên giải đáp những thắc mắc về lý thuyết; gợi ý để sinh viên có thể tự làm bài tập và gợi ý sát hơn nếu sinh viên chưa hiểu. Cố gắng hướng dẫn cho sinh viên cách nhìn nhận, dự đoán về từng dạng bài tập để sinh viên có thể giải được các bài tập cùng dạng.
· Giảng dạy kết hợp với thực tế: 
+ Giao cho sinh viên tiếp cận tìm hiểu các dự án cụ thể về kiểm toán chất thải của một số loại hình sản xuất công nghiệp như: dệt, cao su, chế biến thủy sản, tái chế kim loại, khai thác khoáng sản, giấy….
+ Sinh viên trình bày kết quả tìm hiểu, cả lớp trao đổi, thảo luận.
+ Giảng viên làm rõ các vấn đề mà sinh viên còn chưa hiểu. 
8. Nhiệm vụ của sinh viên
Sinh viên phải thực hiện các nhệm vụ sau:
· Có mặt ít nhất 80% giờ lên lớp của giáo viên.
· Hoàn thành đầy đủ các bài tập và được đánh giá kết quả thực hiện.
· Tham gia kỳ kiểm tra giữa kỳ.
· Tham gia kỳ thi kết thúc học phần.
· Chủ động chuẩn bị các nội dung và giờ tự học theo mục 11.
9. Đánh giá kết quả học tập của sinh viên
9.1. Sinh viên được đánh giá tích lũy học phần như sau:
Bảng 2. Đánh giá học phần
	TT
	Điểm thành phần
	Quy định
	Trọng số

	1
	Điểm chuyên cần
	Số tiết tham dự học/tổng số tiết
	10%

	2
	Điểm bài tập
	Số bài tập đã làm/số bài tập được giao.
	

	3
	Điểm bài tập nhóm
	- Thảo luận, trao đổi trên lớp
- Được nhóm xác nhận có tham gia.
	

	4
	Điểm tiểu luận môn học
	Kiểm toán chất thải công nghiệp của một cơ sở: chế biến thủy sản, tái chế kim loại, cao su, khai thác khoáng sản, giấy, bia, dệt nhuộm….
Tiểu luận được đánh giá trình bày theo đúng quy định và có nội dung đạt yêu cầu.
	30%

	5
	Điểm kiểm tra giữa kỳ
	- Thi viết (60 phút)
	

	6
	Điểm thi kết thúc học phần
	- Thi viết (60 phút).
- Tham dự đủ 80% tiết lý thuyết. 
- Dự thi kết thúc học phần.
	

60%


9.2. Cách tính điểm
- Điểm đánh giá thành phần và điểm thi kết thúc học phần được chấm theo thang điểm 10 (từ 0 đến 10), được làm tròn đến một chữ số thập phân.
- Điểm học phần là tổng điểm của tất cả các điểm đánh giá thành phần của học phần nhân với trọng số tương ứng. Điểm học phần được tính theo thang điểm 10, được làm tròn đến một chữ số thập phân, sau đó được quy đổi sang điểm chữ và điểm số theo thang điểm 4 theo quy định về công tác đào tạo của Nhà trường.
10. Tài liệu học tập
[1]. ThS. Nguyễn Mai Hoa. Bài giảng Kiểm toán chất thải. Bộ môn Địa Sinh thái và Công nghệ Môi trường – Trường Đại học Mỏ - Địa chất.
[2]. Trịnh Thị Thanh, Nguyễn Thị Hà (2000). Giáo trình Kiểm toán chất thải công nghiệp, Nhà xuất bản Đại học Quốc gia Hà Nội. 
[bookmark: _GoBack][3]. Phạm Thị Việt Anh (2003). Giáo trình Kiểm toán môi trường, Nhà xuất bản Đại học Quốc gia Hà Nội.

11. Hướng dẫn tự học của học phần
Bảng 3. Nội dung chuẩn bị
	Tuần
	Nội dung
	Lý thuyết (tiết)
	Bài tập
(tiết)
	Thực hành
(tiết)
	Sinh viên cần chuẩn bị

	1

	Chương 1: Các vấn đề chung
1.1. Kiểm toán môi trường
1.2. Kiểm toán chất thải công nghiệp
1.3. Mối quan hệ giữa kiểm toán chất thải và các công cụ quản lý môi trường khác
	6

	0
	0

	+ Tài liệu [1]: từ mục 1.1 đến 1.3, Chương 1.
+ Tài liệu [2]: chương 1
+ Tìm hiểu chương 1 của Tài liệu [3] và mục 3.3.4 – chương 3 của Tài liệu [4] để hiểu thêm về kiểm toán môi trường.

	2, 3
	Chương 2: Các phương pháp sử dụng trong kiểm toán chất thải
2.1. Tính toán cân bằng vật chất trong các quá trình công nghệ 
2.2. Các phương pháp điều tra, thu thập thông tin, số liệu 
2.3. Phương pháp phân tích chi phí - lợi ích mở rộng + bài tập

	18
	0
	0
	+ Tài liệu [1]: chương 2
+ Tài liệu [2]: chương 2
+ Tài liệu [3]: trang 79, 80, từ trang 97 đến trang 104, từ trang 132 đến trang 149 và mục 3.3.2, chương 3 (từ trang 178 đến trang 196)
+ Bài tập: 
- Lập phiếu thu thập thông tin để kiểm toán chất thải cho một loại hình công nghiệp cụ thể
- Tính chi phí – lợi ích mở rộng của 1 giải pháp giảm thiểu chất thải

	4, 5, 6
	Chương 3: Quy trình và nội dung kiểm toán chất thải
3.1. Các hoạt động trước kiểm toán hay giai đoạn chuẩn bị kiểm toán chất thải
3.2. Hoạt động kiểm toán chất thải tại cơ sở
3.3. Hoạt động sau kiểm toán chất thải
	

20
	

0
	

0
	
+ Tài liệu [1]: Chương 3.
+ Tài liệu [2]: Chương 3
+ Tài liệu [3]: chương 2, và chương 3

	7, 8
	Chương 4: Nghiên cứu điển hình về kiểm toán chất thải cho một số loại hình sản xuất công nghiệp
4.1. Kiểm toán chất thải công nghiệp ngành dệt
4.2. Kiểm toán chất thải công nghiệp ngành sản xuất cao su
	



16
	



0
	



0
	+ Tài liệu [1]: Chương 4.
+ Bài tập: Xác định, đánh giá các nguồn thải và Xây dựng, đánh giá các phương án giảm thiểu chất thải công nghiệp của một cơ sở dệt nhuộm và một cơ sở sản xuất cao su



	
	Hà Nội, ngày 16 tháng 05 năm 2018

	TRƯỞNG KHOA



TS. Đỗ Văn Bình
	TRƯỞNG BỘ MÔN



TS. Đỗ Văn Bình



6

